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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U ỐC  G I A                                            TCVN 8230 : 2009 

 

 

Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị bức xạ 1) 

Standard Guide for Use of Radiation-Sensitive Indicators 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

1.1   Tiêu chuẩn hướng dẫn này ñưa ra trình tự sử dụng các dụng cụ chỉ thị bức xạ (sau ñây ñược gọi 

là dụng cụ chỉ thị). Dụng cụ chỉ thị có thể là nhãn, giấy, mực hoặc vật liệu bao gói mà nhìn thấy sự thay 

ñổi khi chiếu xạ (1-5)2) 

1.2   Mục ñích của việc sử dụng dụng cụ chỉ thị ñể xác ñịnh sản phẩm có ñược chiếu xạ hay không bằng 

thị giác mà không ño mức liều khác nhau. 

1.3   Dụng cụ chỉ thị không phải là liều kế và không ñược dùng thay thế hệ ño liều chính xác. Thông tin 

về hệ ño liều ñối với qui trình bức xạ ñược ñưa ra trong tài liệu ASTM và ISO/ASTM khác (Xem 

ISO/ASTM Guide 51261). 

1.4   Tiêu chuẩn này không ñề cập ñến tất cả các vấn ñề liên quan ñến an toàn. Trách nhiệm của 

người sử dụng tiêu chuẩn này là phải tự xác lập các tiêu chuẩn thích hợp về thực hành an toàn và sức 

khoẻ và xác ñịnh khả năng áp dụng các giới hạn luật ñịnh trước khi sử dụng. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. ðối với các tài liệu viện dẫn 

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản ñược nêu. ðối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố 

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

 

                                                

1)   Tiêu chuẩn thực hành này nằm trong phạm vi thẩm quyền của ASTM Ban E 10 Công nghệ và ứng dụng hạt nhân và thuộc 

trách nhiệm của Tiểu ban E10.01 Hệ ño liều và Ứng dụng và cũng thuộc phạm vi thẩm quyền của ISO/TC 85/WG3. 

Ấn bản hiện hành ñược thông qua vào ngày 1 tháng 6 năm 2004, ñược xuất  bản ngày 15 tháng 5 năm 2005, nguyên bản là               

ASTM E 1539-93. ASTM E 1539-93 ñược ISO thông qua vào năm 1998 với số hiệu tiêu chuẩn là ISO 15564:1998. Tiêu  

chuẩn ISO/ASTM 51539:2005 hiện hành là bản soát xét chính của ISO/ASTM 51539:2002, thay thế ISO 15564. 
2)   Số in ñậm trong dấu ngoặc ñơn viện dẫn tài liệu tham khảo ở cuối tiêu chuẩn này. 
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2.1   Tiêu chuẩn ASTM  

ASTM E 170  Terminology Relating to Radiation Measurements and Dosimetry (Thuật ngữ liên quan 

ñến các phép ño bức xạ và ño liều). 

2.2   Tiêu chuẩn ISO/ASTM  

TCVN 7248 (ISO/ASTM 51204) Tiêu chuẩn thực hành ño liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma 

dùng ñể xử lý thực phẩm. 

TCVN 7249 (ISO/ASTM 51431) Tiêu chuẩn thực hành ño liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ chùm tia 

ñiện tử và tia X (Bức xạ hãm) dùng ñể xử lý thực phẩm. 

TCVN 8234 (ISO/ASTM 51702:2004) Tiêu chuẩn thực hành ño liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ 

gamma dùng ñể chiếu xạ thực phẩm. 

ISO/ASTM 51261  Guide for Selection and Calibration of Dosimetry Systems for Radiation Processing 

(Hướng dẫn lựa chọn và hiệu chuẩn các hệ ño liều trong công nghệ xử lý bằng bức xạ). 

ISO/ASTM 51608, Practice for Dosimetry in an X-ray (Bremsstrahlung) Facility for Radiation Processing 

(Thực hành ño liều trong thiết bị chiếu xạ tia X (Bức xạ hãm) ñể xử lý thực phẩm). 

ISO/ASTM 51649, Practice for Dosimetry in an Electron Beam Facility for Radaition Processing at 

Energies Between 300 keV and 25 MeV (Thực hành ño liều trong thiết bị chiếu xạ chùm tia ñiện tử ở 

năng lượng từ 300 keV ñến 25 MeV trong Công nghệ bức xạ). 

ISO/ASTM 51939, Practice for Blood Irradiation Dosimetry (Thực hành ño liều trong chiếu xạ máu). 

ISO/ASTM 51940, Guide for Dosimetry for Sterile Insect Release Programs (Hướng dẫn ño liều cho 

các chương trình thả côn trùng tiệt sinh). 

2.3   Báo cáo của Cơ quan Quốc tế về các ðơn vị và các Phép ño liều bức xạ (ICRU) 3) 

ICRU Report 60 Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation (ðại lượng và ñơn vị cơ bản 

ñối với bức xạ ion hoá). 

3   Thuật ngữ và ñịnh nghĩa 

3.1   ðịnh nghĩa 

3.1.1    

Hệ ño liều (Dosimetry system) 

Hệ thiết bị ñược sử dụng ñể xác ñịnh liều hấp thụ bức xạ, bao gồm các liều kế, các dụng cụ ño, các 

chuẩn so sánh có liên quan và các qui trình hướng dẫn sử dụng hệ ño liều. 

                                                
3)   Ủy ban quốc tế về ñơn vị và phép ño bức xạ  (ICRU). 7910 Woodmont Ave., Bethesda, MD 20814, Mỹ. 
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3.1.2    

Dụng cụ chỉ thị (Indicator) 

Xem dụng cụ chỉ thị bức xạ. 

3.1.3    

ðơn vị nạp hàng (Process load) 

Thể tích vật liệu với cấu hình nạp hàng cụ thể như một thực thể riêng rẽ ñể chiếu xạ. 

3.1.4    

Dụng cụ chỉ thị bức xạ (Radiation-sensitive indicator) 

Vật liệu ñược phủ trên chất nền có chất bám dính phía sau, mực, các vật liệu phủ hoặc vật liệu khác 

mà có thể thêm vào hoặc in trên các ñơn vị nạp hàng và có thể nhận biết sự thay ñổi bằng thị giác khi 

chiếu xạ. 

3.1.4.1   Giải thích: Sự thay ñổi này có thể nhận biết bằng mắt hoặc trợ giúp bằng bảng bộ lọc quang. 

3.1.4.2   Giải thích: Trong quá khứ, dụng cụ chỉ thị bức xạ có các tên khác nhau (1-5) bao gồm: nhãn 

liều kế, nhãn chỉ thị, chỉ thị nhãn, chỉ thị liều và nhãn kiểm soát bức xạ. Tiểu ban kỹ thuật ASTM E10.01 

khẳng ñịnh nhãn liều kế có sự khác nhau cơ bản về dụng cụ chỉ thị và mục ñích ñể xác ñịnh nhãn liều 

kế như loại liều kế thường xuyên (ñịnh tính) mà dán chặt vào sản phẩm và có thể ñọc không cần bóc 

ra khỏi sản phẩm. 

3.2   ðịnh nghĩa về các thuật ngữ khác sử dụng trong tiêu chuẩn này có liên quan ñến phép ño bức xạ 

và ño liều có thể tham khảo trong tài liệu ASTM E170. ðịnh nghĩa trong ASTM E 170 phù hợp với 

ICRU 60, do ñó, ICRU 60 có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo thay thế. 

4   Ý nghĩa và ứng dụng 

4.1   Các dụng cụ chỉ thị có thể ñược dùng ñể chỉ ra rằng sản phẩm ñã ñược chiếu xạ. Chúng ñược 

dùng ñể cung cấp ñịnh tính và có thể ñược dùng ñể phân biệt các ñơn vị nạp hàng ñã ñược chiếu xạ 

từ các ñơn vị nạp hàng chưa chiếu xạ. 

CHÚ THÍCH 1   Sử dụng các dụng cụ chỉ thị không hạn chế ñối với qui trình kiểm soát quá trình khác, như liều kế ñịnh tính 

hoặc kiểm soát sản phẩm chiếu xạ từ những sản phẩm không chiếu xạ. 

CHÚ THÍCH 2   Xem các tiêu chuẩn ISO/ASTM 51204, TCVN 7249 (ISO/ASTM 51431), ISO/ASTM 51608, ISO/ASTM 51649, 

TCVN 8234 (ISO/ASTM 51702), ISO/ASTM 51939 và ISO/ASTM 51940 thông tin về việc sử dụng dụng cụ chỉ thị trong các 

loại thiết bị xử lý khác nhau và ñối với việc áp dụng sản phẩm duy nhất. 

4.2   Nhà sản xuất dụng cụ chỉ thị chỉ cần cung cấp mức liều xấp xỉ mà ở ñó người kiểm tra (thị lực 20/20), 

tiêu chuẩn chiếu sáng (ánh sáng ngày không lọc, ánh sáng nhân tạo của quang phổ và cường ñộ ñược 

xác ñịnh bởi tiêu chuẩn ASTM) cũng có thể xác ñịnh sự thay ñổi quan sát ñược trong dụng cụ chỉ thị. 



TCVN 8230 : 2009 

 8 

5   Lựa chọn dụng cụ chỉ thị 

5.1   Dụng cụ chỉ thị cần phải ñược lựa chọn sao cho thuận tiện sử dụng, ñược dán trên sản phẩm và 

có thể chịu ứng suất của quá trình chiếu xạ. 

5.2   Dụng cụ chỉ thị cần phải ñược lựa chọn sao cho có ngưỡng ñáp ứng dải liều của sản phẩm. Sự 

thay ñổi quan sát ñược sẽ xuất hiện dưới liều tối thiểu yêu cầu ñối với sản phẩm thử nghiệm. Trong 

trường hợp quá trình tạm dừng, ở ñó sản phẩm chưa ñi qua trường chiếu xạ chính và chỉ nhận ñược 

bức xạ tán xạ, thì dụng cụ chỉ thị sẽ không có sự thay ñổi quan sát ñược. 

5.3   Dụng cụ chỉ thị cần phải ñược lựa chọn sao cho có ngưỡng ñáp ứng dải suất liều, năng lượng 

bức xạ, ñiều kiện môi trường ñối với sản phẩm thử nghiệm (1). 

5.4   Cần xác ñịnh sự phù hợp của các dụng cụ chỉ thị (dưới ñiều kiện sử dụng) từ khi mua cho tới khi 

sử dụng hoặc ñến khi hết hạn sử dụng chúng. 

5.5   Dụng cụ chỉ thị ñược sử dụng cho chùm ñiện tử cần phải ñủ mỏng ñể tránh ảnh hưởng ñáng kể 

ñến sự phân bố liều trong sản phẩm. 

5.6   Vật liệu chỉ thị có thể không hạn chế, bao gồm: chất phủ hoặc chất nền có lớp keo phía sau, mực 

và lớp phủ (1-5). 

6   Ứng dụng 

6.1   Dụng cụ chỉ thị có thể dùng ñể ñảm bảo rằng ñơn vị nạp hàng ñã ñược chiếu xạ. 

6.2   Dụng cụ chỉ thị có thể dùng ñể ñảm bảo phân biệt sản phẩm ñã chiếu xạ và chưa chiếu xạ trong 

thiết bị bức xạ. 

6.3   Trong trường hợp tạm dừng quá trình chiếu xạ, dụng cụ chỉ thị dán vào sản phẩm có thể giúp ñịnh 

vị vị trí quá trình bị tạm dừng, do vậy nên hạn chế tối ña lượng sản phẩm bị loại bỏ. 

6.4   Dụng cụ chỉ thị có thể dùng ñể kiểm soát quá trình chiếu xạ nhiều mặt. Trong trường hợp ñó, quá 

trình mà ở ñó liều hấp thụ ở mặt xa của sản phẩm ñủ ảnh hưởng ñến dụng cụ chỉ thị, thì dụng cụ chỉ 

thị chưa chiếu xạ có thể ñược dán vào mặt sản phẩm mà ñối diện với nguồn trước lần chiếu ñầu tiên 

và giữa mỗi lần chiếu tiếp theo. 

CHÚ THÍCH 3   Có những cách khác ñể kiểm soát chiếu xạ sản phẩm nhiều mặt như sử dụng nhãn mã hoặc thiết bị 

quay vòng sản phẩm tự ñộng. 

7   Giới hạn sử dụng 

7.1   Dụng cụ chỉ thị bức xạ không có các ñặc tính phù hợp cho việc ño liều ñịnh lượng và liều chính 

xác. Do vậy, dụng cụ chỉ thị không phải là liều kế, và không thể dùng thay thế cho hệ ño liều chính xác. 
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7.2   Chiếu xạ ở ñiều kiện môi trường như nhiệt, ánh sáng ban ngày, bức xạ tử ngoại và khí sinh ra bởi 

quá trình chiếu xạ, có thể gây ra sự thay ñổi không mong muốn tới một vài vật liệu chỉ thị này (1-4). Do 

vậy, dụng cụ chỉ thị chỉ có thể ñược dùng trong các thiết bị chiếu xạ mà ở ñó các ñiều kiện môi trường 

có thể kiểm soát ñược. Người sử dụng cần biết và tuân theo trình tự thao tác và bảo quản ñặc biệt nào 

mà có thể hạn chế các hiệu ứng này. Thông tin về ảnh hưởng môi trường ñến dụng cụ chỉ thị có thể 

nhận ñược từ nhà sản xuất hoặc từ số liệu ñược công bố. 

CHÚ THÍCH 4   Một số ñiều kiện chiếu xạ hoặc bảo quản có thể làm cho dụng cụ chỉ thị chưa chiếu xạ nhận diện sai khi chiếu 

xạ hoặc dụng cụ chỉ thị ñã chiếu xạ nhận diện sại khi chưa chiếu xạ (quan sát sai số âm và sai số dương). 

7.3   Với các lý do trên, dụng cụ chỉ thị không ñược dùng làm cơ sở ñể loại sản phẩm. 
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